
STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Nguyệt 21.05.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

2 Lê Thị Oanh 10.11.1992 Nữ Thái Bình Toán học

3 Hoàng Thị Phương 04.04.1992 Nữ Lạng Sơn Toán học

4 Phạm Thị Quyên 02.10.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

5 Hoàng Thị Hải Yến 15.08.1992 Nữ Hà Nội Toán học

6 Tô Minh Quyết 31.07.1992 Nam Bắc Giang Toán học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Ma Tiến Dũng 01.06.1992 Nam Lạng Sơn Vật lý

2 Phạm Thị Phương Huế 26.12.1991 Nữ Quảng Ninh Vật lý

3 Đồng Thị Huyền 06.11.1992 Nữ Lạng Sơn Vật lý

4 Hoàng Thị My 09.12.1992 Nữ Thái Nguyên Vật lý

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Lương Thị Nhân 27.07.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

2 Ngô Thị Thanh Nhị 12.05.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

3 Lê Thị Ninh 04.11.1991 Nữ Quảng Ninh Văn học

4 Lê Thị Oanh 26.11.1992 Nữ Cao Bằng Văn học

5 Dương Thanh Phương 18.03.1992 Nữ Bắc Ninh Văn học

6 Hoàng Thị Sáng 21.10.1990 Nữ Lạng Sơn Văn học

7 Nguyễn Thị Tâm 28.06.1991 Nữ Thái Bình Văn học

8 Nguyễn Thị Thái 05.11.1992 Nữ Bắc Ninh Văn học

9 Phạm Thị Thảo 22.11.1991 Nữ Bắc Giang Văn học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Đỗ Thị Thanh Quế 28.06.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

2 Nguyễn Thị Quyên 10.05.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử 

3 Nguyễn Thị Sen 08.12.1991 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

4 Mã Văn Sùng 02.05.1991 Nữ Cao Bằng Lịch sử 

5 Chu Thị Tâm 21.11.1992 Nữ Bắc Giang Lịch sử 

6 Nguyễn Thị Tâm 08.08.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

7 Vi Văn Tầm 14.07.1991 Nam Bắc Cạn Lịch sử 

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM 

TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN PHÚ BÌNH

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



8 Đoàn Ngọc Tân 12.01.1992 Nam Thái Bình Lịch sử 

9 Bùi Thị Xuân Thành 4.6.1991 Nữ Lào Cai Lịch sử 

10 Ngô Thị Thảo 14.02.1992 Nữ Hòa Bình Lịch sử 

11 Đặng Thị Phương Thảo 28.02.1992 Nữ Vĩnh Phúc Lịch sử 

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phương 30.08.1992 Nữ Vĩnh Phúc Sinh học

2 Lưu Thị Kim Quỳnh 23.10.1992 Nữ Nam Định Sinh học

3 Hoàng Thị Tâm 02.02.1992 Nữ Hà Giang Sinh học

4 Bùi Thị Thắm 06.06.1992 Nữ Vĩnh Phúc Sinh học

5 Lưu Bách Thắng 01.12.1990 Nam Cao Bằng Sinh học

Họ và tên


